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            BỘ XÂY DỰNG                                                           ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                          ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC ĐẠI HỌC  
                                                                                   Môn: NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                                       (Đáp án – Thang điểm gồm 2/2 trang) 

 

Câu  Phần Nội dung Điểm 
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a Xác định độ lún ổn định của lớp sét 

    pf = hđ = 182 = 36kPa 

    Sf = a0hpf = 0,000851036= 0,306m. 
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b Xác định thời gian dỡ tải 

ps = 181,5 = 27kPa 
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Tổng cộng 4,0 đ 
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a 

 

+ Lực ma sát đơn vị của đoạn cọc nằm trong lớp 1:  

)kPa(8,17810tg)75162()10sin1(

ctg)sin1(f '
v1s
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+ Sức chịu tải ma sát cực hạn của cọc trong lớp đất  thứ 1: 

)kN(1,4478,17108,014,3fAQ 1s1s1s   
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b + Lực ma sát đơn vị của đoạn cọc nằm trong lớp 2: 

)kPa(401516tg)3,92710162()16sin1(

ctg)sin1(f '
v2s
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+ Sức chịu tải ma sát cực hạn của cọc trong lớp đất  thứ 2: 
)kN(9,4014048,014,3fAQ 2s2s2s   
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c 
+ Lực ma sát đơn vị của đoạn cọc nằm trong lớp 3: 

)kPa(7,632820tg)1013,94710162()20sin1(

ctg)sin1(f '
v3s
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+ Sức chịu tải ma sát cực hạn của cọc trong lớp đất  thứ 3: 
)kN(3207,6328,014,3fAQ 3s3s3s   
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d 
+ Sức chịu tải ma sát cực hạn của cọc: 

)kN(11693209,4011,447QQQQ 3s2s1ss   
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+ Ứng suất hữu hiệu do TLBT đất nền gây ra tại độ sâu mũi cọc: 
)kPa(2,1591023,94710162'

vp   
 
 

0,5 
+ Lớp 3 có  = 200, tra bảng sách Nền móng - Châu Ngọc Ẩn:  
                                  Nc = 17,69; Nq = 7,44; N = 5,34 
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+ Sức kháng mũi đơn vị của cọc: 

)kPa(2,184134,58,0103,044,72,15969,17283,1

ND3,0NNc3,1q q
'
vpcp



   

 
 
 

0,5 
+ Sức chịu tải mũi cực hạn của cọc: 

)kN(925
4

8,014,3
2,1841AqQ

2

ppp 
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f 
+ Sức chịu tải cực hạn của cọc: 

)kN(20949251169QQQ psu   
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g 
+ Sức chịu tải cho phép của cọc với FS=2: 
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Tổng cộng 4,0 đ 

3 

 - Trọng lượng bản thân cọc kể đến hệ số động khi dựng cọc: 

 q = kđ..d2 = 1,5x25x0,352 = 4,594 kN/m 
0,25  

- Mômen lớn nhất khi dựng cọc: 
 M = 0,068.qL2 = 0,068x4,594x11,82 = 43,5 kNm 
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   - Tra bảng chọn 2Ø22 có 27,60( )ch
sA cm (cốt thép 1 phía) 0,25  
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Tổng cộng 2,0 đ 

 


